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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm công nghiệp Phong Khê II, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

12/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIẤY ĐỨC PHÁT 

2301151510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIẤY ĐỨC 
PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC PHAT PAPER PRODUCTION JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DUC PHAT PAPER PRODUCTION., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  0913259291
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị trong lĩnh vực môi 
trường, hóa chất, thí nghiệm, quan trắc môi trường; Bán buôn 
thiết bị, vật tư ngành giấy.

4659

2. Tái chế phế liệu 3830

3. Thu gom rác thải độc hại 3812

4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

5. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

6. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải công nghiệp và hệ 
thống bảo vệ môi trường

4329

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn giấy và các sản phẩm từ giấy; Bán buôn phế 
liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

9. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701(Chính)

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

11. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hành hóa

4610

15. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác 
động môi trường, quan trắc môi trường; Ứng dụng công nghệ 
cao, công nghệ mới về sinh học trong xử lý môi trường

7490

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Thu gom rác thải không độc hại 3811

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN PHÚ 

Khu phố Dương 
Ổ, Phường Phong 
Khê, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 50,000

125174481

2 NGUYỄN 
VĂN THUẬN

Khu phố Dương 
Ổ, Phường Phong 
Khê, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

125212144

8. Cổ đông sáng lập:
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3 ĐÀO THỊ HẢI Khu phố Dương 
Ổ, Phường Phong 
Khê, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

 125127572

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125174481
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Dương Ổ, Phường Phong Khê, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Dương Ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN PHÚ Nam

07/08/1984 Kinh Việt Nam

25/12/2017 Công an tỉnh Bắc Ninh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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